
Stt Số báo danh Họ và tên Ngày sinh Giới tính Đơn vị Mã số HV

1 59090037 Nguyễn Tiến Dũng 29/03/1999 Nam Bắc Giang K02SN02-181

2 59090235 Nguyễn Huy Tùng 04/01/1994 Nam Hà Nam K02SN02-182

3 59090155 Lê Vũ Long 15/09/2003 Nam Hà Tĩnh K02SN02-183

4 59090219 Phạm Văn Phú 04/11/2002 Nam Hải Dương K02SN02-184

5 59090113 Ngô Xuân Hiếu 11/09/1999 Nam Hưng Yên K02SN02-185

6 59090019 Nguyễn Sỹ Đức 08/02/2003 Nam Nghệ An K02SN02-186

7 59090059 Ngô Đình Sơn 27/06/2003 Nam Nghệ An K02SN02-187

8 59090065 Nguyễn Duy Thống 02/02/2003 Nam Nghệ An K02SN02-188

9 59090066 Bùi Đăng Thuận 27/05/2003 Nam Nghệ An K02SN02-189

10 59090136 Chu Văn Nam 08/10/2004 Nam Nghệ An K02SN02-190

11 59090154 Đinh Hồng Liệu 26/07/1999 Nam Nghệ An K02SN02-191

12 59090171 Đậu Ngọc Quân 28/05/1998 Nam Nghệ An K02SN02-192

13 59090191 Trương Văn Mạnh 13/11/2003 Nam Nghệ An K02SN02-193

14 59090194 Nguyễn Thanh Hiếu 18/12/2000 Nam Nghệ An K02SN02-194

15 59090198 Bùi Hồng Quân 26/06/1993 Nam Nghệ An K02SN02-195

16 59090206 Nguyễn Hữu Hiếu 21/09/1993 Nam Nghệ An K02SN02-196

17 59091001 Vũ Khắc Viên 25/12/2003 Nam Nghệ An K02SN02-197

18 59091047 Nguyễn Văn Phúc 03/10/2002 Nam Nghệ An K02SN02-198

19 59092013 Đinh Văn Toàn 24/12/2004 Nam Nghệ An K02SN02-199

20 59093004 Nguyễn Văn Nhân 27/04/2001 Nam Nghệ An K02SN02-200

21 59090021 Đỗ Quốc Cảnh 01/12/2003 Nam Quảng Bình K02SN02-201

22 59090169 Lê Hà Hồng Minh 04/11/2004 Nam Quảng Bình K02SN02-202

23 59090270 Lê Viết Hoài 01/04/1995 Nam Quảng Bình K02SN02-203

24 59090001 Bùi Xuân Quý 27/11/2003 Nam Thanh Hóa K02SN02-204

25 59090012 Lê Văn Trường 03/01/2000 Nam Thanh Hóa K02SN02-205

26 59090014 Mai Trọng Thành 15/08/2003 Nam Thanh Hóa K02SN02-206

27 59090084 Lê Viết Thuận 29/10/2005 Nam Thanh Hóa K02SN02-207

28 59090101 Lê Quốc Tịch 10/08/1993 Nam Yên Bái K02SN02-208
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